	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	
	
	

	KHÓA QH-2012-E (2012-2016) LỚP NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HS
	KHÔNG CÓ CMND
	CMND
	TAI KHOAN

	1
	'12050002
	Lê Đức Anh
	01/10/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	2
	'12050003
	Lê Thị Hải Anh
	28/10/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017335336
	26010000333084

	3
	'12050004
	Lê Thị Lan Anh
	20/10/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	4
	'12050006
	Nguyễn Thị Hải Anh
	13/10/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017228153
	26010000318841

	5
	'12050008
	Vũ Thị Mai Anh
	12/04/1994
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142765664
	26010000318948

	6
	'12050259
	Đặng Thị Cúc
	02/01/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152021804
	26010000318850

	7
	'12050486
	Đinh Thị Diễm
	15/12/1993
	Nữ
	Cao Bằng
	 
	 
	085042322
	26010000318896

	8
	'12050260
	Phạm Thuý Dung
	18/08/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013053410
	26010000333145

	9
	'12050024
	Nguyễn Bá Dũng
	16/05/1994
	Nam
	Bắc Ninh
	X
	 
	 
	 

	10
	'12050026
	Tô Bình Dương
	10/12/1994
	Nam
	Bắc Giang
	 
	 
	122152838
	26010000318823

	11
	'12050027
	Nguyễn Thị Anh Đào
	15/01/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163286609
	26010000318887

	12
	'12050029
	Nguyễn Hữu Đạt
	13/09/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013035035
	26010000333075

	13
	'12050043
	Trương Thị Hiên
	24/02/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017324568
	26010000318735

	14
	'12050045
	Nguyễn Thị Hiếu
	20/01/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125601966
	26010000333093

	15
	'12050269
	Nguyễn Trần Xuân Hoà
	25/04/1994
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142840538
	26010000318805

	16
	'12050273
	Đinh Thị Huệ
	21/05/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163324058
	26010000318794

	17
	'12050058
	Nguyễn Thành Khôi
	12/05/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013056581
	26010000318878

	18
	'12050585
	Kim Hyun Ki
	12/07/1992
	Nam
	Hàn Quốc
	X
	 
	 
	 

	19
	'12050285
	Nguyễn Thị Lệ
	30/10/1994
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	X
	 
	 

	20
	'12050477
	Đào Ngọc Linh
	10/07/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	 
	082243020
	26010000318902

	21
	'12050062
	Ngô Thị Hương Linh
	08/01/1994
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122171553
	26010000318911

	22
	'12050292
	Đào Thị Mai
	18/06/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	135677375
	26010000318920

	23
	'12050071
	Lê Thị Thu Mai
	17/11/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	X
	 
	 

	24
	'12050171
	Trần Văn Năm
	04/01/1994
	Nam
	Nam Định
	 
	 
	163320117
	26010000333057

	25
	'12050297
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	20/11/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152025928
	26010000318814

	26
	'12050173
	Nguyễn Phương Ngân
	10/08/1994
	Nữ
	Hà Nội
	X
	 
	 
	 

	27
	'12050076
	Nguyễn Thị Ngân
	23/04/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173797110
	26010000333136

	28
	'12050221
	Trần Bích Nguyệt
	16/02/1994
	Nữ
	CHLB Nga
	 
	 
	101198210
	26010000333109

	29
	'12050088
	Phạm Văn Quang
	17/04/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 
	174615052
	26010000318869

	30
	'12050089
	Nguyễn Văn Quốc
	29/05/1994
	Nam
	Bắc Giang
	 
	 
	122030627
	26010000333118

	31
	'12050676
	Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh
	17/12/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	32
	'12050206
	Đặng Đình Sơn
	04/10/1994
	Nam
	Nghệ An
	 
	 
	187135807
	26010000318832

	33
	'12050487
	Lục Thái Sơn
	10/08/1993
	Nam
	Thái Nguyên
	 
	 
	091832170
	26010000333127

	34
	'12050091
	Ma Thanh Tâm
	07/12/1994
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	 
	082224737
	26010000318674

	35
	'12050178
	Chu Hương Thảo
	01/11/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013037174
	26010000318780

	36
	'12050314
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	24/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	050947451
	26010000318717

	37
	'12050097
	Lê Trung Thắng
	04/03/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 
	174035520
	26010000318647

	38
	'12050100
	Nguyễn Hà Thu
	27/10/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173727642
	26010000318771

	39
	'12050473
	Nguyễn Thị Thu
	09/04/1993
	Nữ
	Cao Bằng
	 
	 
	085042344
	26010000318624

	40
	'12050110
	Đào Thị Quỳnh Trang
	30/08/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145552837
	26010000333066

	41
	'12050111
	Đinh Thu Trang
	27/12/1994
	Nữ
	Cao Bằng
	 
	 
	085055247
	26010000318692

	42
	'12050187
	Đồng Thị Việt Trinh
	06/07/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174152622
	26010000318753

	43
	'12050673
	Nguyễn Trần Trung
	26/04/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	X
	 
	 

	44
	'12050120
	Lương Đức Tuấn
	29/10/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 
	174642480
	26010000318708

	45
	'12050211
	Đặng Thị Anh Tú
	16/09/1994
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	187405790
	26010000333048

	46
	'12050124
	Đào Duy Tùng
	02/09/1994
	Nam
	Thái Bình
	 
	 
	151983776
	26010000318595

	47
	'12050677
	Nguyễn Thị Văn
	15/05/1994
	Nữ
	Hà Tĩnh
	X
	 
	 
	 

	48
	'12050133
	Ngô Hoàng Yến
	10/11/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013087544
	260100000318934



